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Phần I 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  

I. Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Sở KH&CN đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Đối với các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ công tác của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ giao: Sở KH&CN nghiêm túc triển khai đầy đủ 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở KH&CN 

đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, tiến độ các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. 

Nhiệm vụ được giao trong tháng 01/2024:  

Tổng số: 09 nhiệm vụ. 

a) Đã thực hiện (hoàn thành):  04 nhiệm vụ, thực hiện chậm: 0. 

b) Đang thực hiện (trong hạn): 05 nhiệm vụ; quá hạn: 0 nhiệm vụ. 

c) Chưa thực hiện: 0 nhiệm vụ. 

(Có phụ lục chi tiết các nhiệm vụ gửi kèm theo). 

II. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN 

Quan tâm đăng ký và triển khai xây dựng các dự thảo văn bản trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Báo cáo, kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể: 

- Xây dựng và ban hành các báo cáo:  

+ Báo cáo số Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu 

hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; 

+ Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 – 2023; 

+ Báo cáo kết quả lập danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết 

hiệu lực thi hành năm 2023; 
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+ Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 04/5/2017; 

+ Kết quả sử dụng điện năm 2023, kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm năm 2024; 

+ Báo cáo hiện trạng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của các 

cơ quan, đơn vị; 

+ Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2023 tỉnh Bắc Giang; 

+ Báo cáo số liệu phục vụ Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội; 

+ Tình hình phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2023; 

+ Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2023; 

+ Kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND và Kế hoạch số 109/KH-UBND 

của Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Tình hình triển khai thực hiện năm 2023 đối với Quyết định số 100/QĐ-

TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp 

dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; 

+ Kết quả triển khai việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023; 

+ Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; 

+ Báo cáo tình hình trước Tết và công tác chuẩn bị các điều kiện đón Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn 2024(báo cáo lần 1); 

+ Báo cáo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

+ Kết quả khắc phục sau kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, 

thực hiện ISO, chuyển đổi số năm 2023; 

+ Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/6/2020 

của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khoá 

XII) (Báo cáo kết quả kỳ thực hiện năm 2022 - 2023); 

+ Tổ chức, hoạt động và quản lý Hội năm 2023; 

+ Báo cáo công tác đấu thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên của cơ quan, 

đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/5/2022 của UBND 

tỉnh đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (Báo cáo kết quả 

năm 2023); 

+ Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang; Chỉ thị số 2/CT-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh nâng cao 
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chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang (Báo cáo kết quả năm 2023); 

+ Báo cáo tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật; 

+ Kết quả thực hiện Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; phát 

huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 

2022-2025; 

+ Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND về triển khai thực 

hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của ban Bí thư gắn với Chỉ thị 10/CT-

TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm 

TTATGT trong tình hình mới; 

+ Kết quả thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ năm 2023; 

+ Tình hình thực hiện các nội dung được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

phân cấp, ủy quyền; 

+ Kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật 

Nhà nước năm 2023; 

+ Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh 

đối với sáng kiến (lần 2, đợt 2/2023) của Hội đồng sáng kiến tỉnh; 

+ Kết quả triển khai Đề án 996 “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 

2023; 

+ Tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 tại một số cơ quan quản 

lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023; 

+ Tình hình triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ năm 2023; 

+ Kết quả hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh năm 2023, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 

23/11/2021 của UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2025 từ khi ban hành đến nay; 

+ Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN năm 2023 theo Thông tư 

số 13/2021/TT-BKHCN ngày 30/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

+ Tình hình nhân dân tháng 12 năm 2023; 

+ Kết quả kết quả thực hiện các nội dung được uỷ quyền trong lĩnh vực đầu tư 

và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 209/QĐUBND ngày 

16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Kiểm điểm, đánh giá, tự phê bình của tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và 

Công nghệ năm 2023; 
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+ Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và 

phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 

năm 2023; 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch:  

+ Kế hoạch số triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp năm 2024. 

+ Chuyển đổi số năm 2024; 

+ Thực hiện, triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở 

Khoa học và Công nghệ năm 2024; 

+ Đảm bảo ANTT và triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024; 

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; 

+ Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024; 

+ Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024; 

+ Triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024; 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

+ Cấp phát Tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

và bảo vệ môi trường năm 2024; 

+ Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. 

- Ban hành các Quyết định:  

+ Chấm dứt Hợp đồng số 10/HĐ-ĐT.KHCN ngày 23/02/2023 về việc thực 

hiện đề tài “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu cỏ Xạ Hương 

(Thymus vulgaris) trên địa bàn huyện Tân Yên” do Công ty TNHH MTV Thiên 

An là đơn vị chủ trì, bà Ngô Thị Hạnh là chủ nhiệm đề tài; 

+ Công nhận kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu đặc 

điểm bệnh lý và biện pháp phòng chống bệnh Circovirus ở vịt tại tỉnh Bắc Giang”; 

Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang”; Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống bơ bằng 

phương pháp ghép tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang”; Đề tài: “Nghiên cứu, 

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng chống bạo lực trong thanh, thiếu 

niên trên địa bàn thành phố Bắc Giang”; Đề tài: “Lạm quyền trong khi thi hành 

công vụ” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2022, nguyên nhân và giải 

pháp phòng ngừa”; Đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô 

hình cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ủy ban 

kiểm tra đảng ủy xã, phường, thị trấn trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang”; Đề tài: “Giải 

pháp dạy học tích hợp hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong môn sinh học 



5 

 

theo chương trình giáo dục phổ thông mới góp phần phát triển năng lực cho học 

sinh THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; 

+ Công nhận kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xây 

dựng nền tảng ứng dụng di động tập trung phục vụ công dân tỉnh Bắc Giang thực 

hiện Dịch vụ công trực tuyến”; 

+ Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án nghiên cứu khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh:“ Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật quản 

lý hiện tượng vàng lá cây cam tại tỉnh Bắc Giang”; Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; Đề tài: “Nghiên cứu xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực 

vật trong đất trồng cây ăn quả tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang”; “ Ứng dụng 

khoa học và công nghệ xây dựng mô hình bảo quản và chế biến một số sản phẩm 

từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; 

+ Thành lập Hội đồng xét nâng lương năm 2024; 

+ Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; 

+ Kiện toàn Tổ Bảo mật và phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 

+ Công bố xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các Chi cục, UBND cấp xã năm 2023; 

+ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021-2023; 

+ Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2023 công tác tại phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; 

+ Công khai kết quả mua sắm, trang bị tài sản nhà nước năm 2023 của Sở 

Khoa học và Công nghệ; 

+ Kỷ luật đối với 02 Viên chức (ông Trần Văn Huy và ông Dương Văn Minh) 

Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Sở KH&CN bằng g hình thức khiển trách do đã có 

hành vi vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ ba); 

+ Đồng ý cho thôi việc đối với ông Nguyễn Quang Sang. Chức vụ: Trưởng 

phòng Kiểm định – Thử nghiệm. Đơn vị công tác: Trung tâm Ứng dụng KH&CN 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian thôi việc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2024. Lý do thôi việc: Theo nguyện vọng của cá nhân. 

- Xây dựng và ban hành các văn bản khác:  

+ Tờ trình Về việc cho chủ trương đối với danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp 

tỉnh thực hiện đợt 2 năm 2024; 

+ Tờ trình Về việc xin sử dụng tên “địa danh” và xác nhận vào bản đồ khoanh 

vùng sản xuất để đăng ký nhãn hiệu tập thể; 
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+ Tờ trình Về việc “Phê duyệt và công bố xếp hạng kết quả xây dựng, áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của 

các cơ quan cấp tỉnh; UBND cấp huyện năm 2023”; 

+ Tờ trình Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu, tặng 

Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học và 

công nghệ năm 2023; 

+ Chương trình công tác năm 2024 của Sở KH&CN. 

III. Hoạt động KH&CN 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Quản lý đề tài, dự án cấp quốc gia 

- Phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đối với dự án “Ứng 

dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế bảo 

quản Cát sâm, sâm cau theo GACP-WHO và làm nguyên liệu sản xuất cao sâm 

cau lâm dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Kết quả đạt loại Khá. 

- Đôn đốc Tổ chức chủ trì triển khai các nội dung công việc đối với dự án 

“Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi ngựa bạch tại huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang”. 

1.2. Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh 

- Tổ chức 4 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đợt 2/2024, trình Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về chủ trương, trình UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục 

- Đôn đốc Tổ chức chủ trì giao nộp sản phẩm để tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ 

hết thời gian thực hiện.  

- Tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng 

mô hình bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa 

bàn tỉnh; Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các Nghị 

quyết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kết quả 1 nhiệm vụ đạt lại xuất 

sắc, 1 nhiệm vụ đạt. 

- Thông báo kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN năm 2023. 

- Thông báo định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng năm 2025. 

- Tổ chức thẩm định dự toán kinh phí 02 nhiệm vụ bổ sung năm 2023, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ; an toàn bức 

xạ hạt nhân 

- Tham gia ý kiến về công nghệ: trạm xử lý nước thải sinh hoạt của dự án Điểm 

dân cư bản Đồn, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Yên Thế (Công văn số 1554/KHCN-QLCN ngày 05/01/2023);. 
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 - Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khu dân cư 

Đông Bái Thượng xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa. (Công văn số 1622/KHCN-QLCN 

ngày 19/12/2023); 

 - Tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị thực hiện dự án: dự án của Công ty CP 

Công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử (Công văn số 1629/KHCN-QLCN ngày 

21/12/2023); dự án “Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đấu nối” (Công văn số 

1656/KHCN-QLCN ngày 27/12/2023); dự án của Tổng công ty Truyền tải điện 

Quốc gia (Công văn số 1657/KHCN-QLCN ngày 27/12/2023); dự án “Nhà máy công 

nghệ chính xác Fuhong Việt Nam” của Nhà đầu tư Chen, Pu (Công văn số 20/KHCN-

QLCN ngày 08/01/2023); dự án của Công ty TNHH Đầu tư quốc tế YuFeng Hồng 

Kông (CCN Việt Tiến) (Công văn số 29/KHCN-QLCN ngày 09/01/2023); 

 - Tham gia  tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của Công ty TNHH 

Eco Meterial Vina (Công văn số 1616/KHCN-QLCN ngày 19/12/2023); dự án đầu tư 

nhà máy gạch tuynel Minh Trang gửi Sở KHĐT (Công văn số 1654/KHCN-QLCN 

ngày 19/12/2023); 

- Thành lập Hội đồng thẩm định công nghệ Trạm xử lý nước thải Cụm công 

nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ( Quyết định số 450/QĐ-KHCN 

ngày 25/12/2023); 

- Cấp 04 Giấy chứng nhận Đăng ký chuyển giao công nghệ cho 04 doanh nghiệp 

đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định. 

- Lĩnh vực an toàn, bức xạ: Cấp 06 Giấy phép xử dụng thiết bị X-quang chuẩn 

đoán trong y tế cho các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng thời 

gian, đúng quy định; 

3. Hoạt động thông tin KH&CN; dịch vụ KH&CN 

- Duy trì hoạt động và biên tập, cập nhật các trang thông tin điện tử: 

skhcn.bacgiang.gov.vn; batex.vn; thongtinkhcn.com.vn; 

- Phối hợp với Báo Bắc Giang xây dựng báo xuân Giáp Thìn 2024, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục KH&CN số tháng 01 năm 2024. 

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng cip KH&CN quý I/2024. 

- Đăng ký, cấp giấy chứng nhận nhiệm vụ KH&CN: 08 nhiệm vụ 

- Hoạt động Kiểm định – Thử nghiệm: Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo 

định kỳ các phương tiện đo, chuẩn đo lường, dịch vụ kiểm định, thử nghiệm theo 

nhu cầu của khách hàng.  

* Kết quả: + Thử nghiệm: 80 mẫu. Trong đó, Mẫu than: 64 mẫu; Mẫu nước: 

16 mẫu. (Lũy kế đến kỳ báo cáo 80 mẫu) 

                  + Kiểm định: 1289 phương tiện đo các loại1 

                   
1 Công tơ điện 1 pha: 78 cái; Công tơ điện 3 pha: 3 cái; Điện trở tiếp địa, chống sét: 1 điểm; Cân các loại: 

1149 cái.( Cân bàn: 0cái; Cân lxo: 0 chiếc; Cân phân tích: 0 cái; Cân kỹ thuật: 38 cái; Cân ô tô: 0 cái; Quả 

cân: 1132 quả); Cột đo xăng dầu: 27 cột; Taximet: 10 cái; Bình đong, ca đong: 0 cái; Điện tim: 0 cái; 

Xquang, CT scanet:0 máy; Đo kiểm xạ phòng: 0 phòng. Đồng hồ nước : 0 cái; áp kế 0 cái; huyết áp kế 0 

cái; tủ nhiệt 0 cái; Taximet: 0 cái; nồi hấp: 0 cái; Tủ nhiệt: 0 cái. 
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- Thực hiện yêu cầu kiểm tra sai số: Xác định sai số đồng hồ nước 0 cái; công 

tơ điện 0 cái; bảo hành cân Nhơn Hòa 0 cái. 

- Duy trì các mô hình thử nghiệm tại Trung tâm Ứng dụng KH&CN. 

- Nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ hàn Quốc để sản xuất khoai tây sạch bệnh theo 

quy mô công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững tại Việt Nam: Phối 

hợp với địa phương chăm sóc khoai tây giống, với diện tích 5ha. 

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục dự án đầu tư “Nâng cao năng 

lực hoạt động của Trung tâm Ứng dụng KH&CN” giai đoạn 2021-2023. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Tiếp nhận 20 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu đối với 

các sản phẩm thép, điện, điện tử (Lũy kế đến thời điểm báo cáo đã nhận 20 hồ sơ). 

Thẩm định 20 hồ sơ nhập khẩu sản phẩm thép và điện, điện tử. Kết quả: đạt yêu 

cầu nhập khẩu. (Lũy kế đến thời điểm báo cáo có 20 hồ sơ nhập khẩu). 

- Hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị 

trường: Đã thực hiện khảo sát trên địa bàn 5 huyện (Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục 

Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng), lấy 14 mẫu sản phẩm điện, điện tử (gồm: máy sấy 

tóc, ấm siêu tốc, nồi cơm điện) gửi phân tích chất lượng tại Viện Nghiên cứu phát 

triển tiêu chuẩn chất lượng (ISSQ) để phân tích chất lượng. Kết quả: 14/14 mẫu 

gửi đi phân tích đảm bảo chất lượng.  

- Triển khai hoạt động khảo sát chất lượng xăng lưu thông trên thị trường 10 

huyện, thành phố: đã lấy 08 mẫu xăng gửi đi phân tích chất lượng tại Trung tâm kỹ 

thuật 1 (Quatest 1). Kết quả: 08/08 mẫu gửi đi phân tích đảm bảo chất lượng. 

- Triển khai hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt 

trong lưu thông trên thị trường: Đã lấy 26 mẫu gửi phân tích chất lượng tại Viện 

Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng (ISSQ). Kết quả: 26/26 mẫu gửi đi 

phân tích đảm bảo chất lượng. 

- Triển khai hoạt động khảo sát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa do các tổ chức đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023. Đã thực hiện lấy 09 mẫu 

thực phẩm gửi phân tích chất lượng tại Công ty Vinacontrol. Kết quả: 09/09 mẫu 

gửi đi phân tích đảm bảo chất lượng. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của tỉnh cho các doanh 

nghiệp theo Nghị Quyết số 43/2022/NQ-HĐND. 

- Công tác tiêu chuẩn hóa: 

          + Cập nhật 20 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Khí thiên nhiên. 

          + Tiếp nhận 02 công bố hợp chuẩn của Công ty TNHH Yokoi Mould Việt 

Nam phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; Công bố Hợp chuẩn 

của Công ty Cổ phần sản xuất VLXD và Thương mại Tấn Phát cho quá trình sản 

xuất và kinh doanh gạch bê tông phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 
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+ Tiếp nhận 01 Công bố Hợp Quy của Công ty TNHH Công nghệ Francool 

Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 

QCVN 14:2018/BKHCN 

 - Hoạt động ISO hành chính công: Ban hành Quyết định số 13/QĐ-KHCN ngày 

09/01/2024 của Sở KH&CN về việc công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên. 

- Hoạt động truy xuất nguồn gốc: Triển khai tuyên truyền về Cổng TXNG của tỉnh 

http://txng.bacgiang.gov.vn/ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện kết nối Cổng 

TXNG tỉnh Bắc Giang với Cổng thông tin TXNG Quốc gia; Hướng dẫn một số 

HTX thực hiện TXNG và trình tự, thủ tục đăng tải lên Cổng TXNG của tỉnh. 

- Hoạt động Năng suất chất lượng: nghiệm thu 10 mô hình điểm áp dụng 5S 

và 02 mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ quản lý tiên 

tiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tân Yên. 

- Biên tập, cập nhật bản tin điện tử TBT tháng 01/2024 lên trang thông tin 

điện tử của đơn vị. 

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến và KHCN cơ sở 

5.1. Công tác SHTT và sáng kiến  

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản về tiếp tục chấn chỉnh, 

kiểm soát chặt chẽ việc công nhận xét sáng kiến (Công văn số 138/UBND-KGVX 

ngày 09/01/2024) 

- Kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở KH&CN. 

- Ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả 

áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với sáng kiến đợt 2, năm 2023; đề nghị 

đánh giá chấp thuận sáng kiến và đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

cấp tỉnh của sáng kiến lần 1, đợt 2/2023 gửi thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh. 

5.2. Công tác KHCN cơ sở  

- Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2024. 

- Tham mưu văn bản gửi các cơ quan, đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ 

sở thực hiện năm 2024 xây dựng hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. 

- Đôn đốc các huyện thành phố hoàn thành nội dung và thanh quyết toán 

ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh hỗ trợ năm 2023. 

- Tổ chức họp các hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ KH&CN cơ sở kết thúc thời gian thực hiện. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2024; kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024. 

http://txng.bacgiang.gov.vn/
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- Thực hiện tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng và tiếp dân thường xuyên theo 

yêu cầu, trong tháng. 

- Cập nhập CSDL trên phần mềm Báo cáo công tác tư pháp năm 2023, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2024. 

- Cập nhập cơ sở dữ liệu: Công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư 

kiến nại, tố cáo trên hệ thống phần mềm của Thanh tra Chính phủ đúng thời hạn quy định 

7. Một số công tác khác 

- Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban 

hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

- Báo cáo Ban chỉ đạo 389: Kết quả phòng, chống buôn lậu tháng 01/2024; kế 
hoạch tháng 02/2024. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20-01. 

- Triển khai kế hoạch đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; 

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ TTHC của Sở tại Trung tâm phục 

vụ Hành chính công của tỉnh đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng thời gian quy 

định. Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính phù hợp với công tác và nhiệm vụ 

được giao trên cơ sở tiết kiệm, có hiệu quả. 

 

Phần II 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2024 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Quản lý đề tài, dự án cấp quốc gia 

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đôn đốc Tổ chức chủ trì báo cáo 

kết quả triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi 

lợn rừng sinh sản và thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học và theo hướng hữu 

cơ tại tỉnh Bắc Giang”. 
- Thực hiện các thủ tục dừng thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong 

nuôi lợn sinh sản và thương phẩm 4 máu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” sau khi có 

Quyết định của Bộ KH&CN. 

1.2. Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh 

- Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 

sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục của UBND tỉnh. 

- Thực hiện các thủ tục thu hồi kinh phí, chấm dứt hợp đồng đối với đề tài 

“Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thông gió thông minh Smart - Air nhằm cải thiện 

điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh tại 

các xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 
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- Đôn đốc Tổ chức chủ trì giao nộp sản phẩm để tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ 

hết thời gian thực hiện.  

- Tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ: Nghiên cứu xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực 

vật trong đất trồng cây ăn quả tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Xây dựng mô hình 

ứng dụng các giải pháp kỹ thuật quản lý hiện tượng vàng lá cam tại tỉnh Bắc Giang. 

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ; an toàn bức 

xạ hạt nhân 

- Tham gia ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; thẩm định công nghệ 

các dự án đầu tư theo yêu cầu tại bộ phận một cửa và các sở, ban, ngành. 

- Cấp phép giấy phép X-quang chuẩn đoán trong y tế (cấp mới, cấp lại) theo yêu 

cầu tại bộ phận một cửa. 

3. Hoạt động thông tin KH&CN; dịch vụ KH&CN 

- Duy trì hoạt động Website và các trang thông tin của Sở;  Biên tập, cập nhật 

các trang thông tin: skhcn.bacgiang.gov.vn; batex.vn; thongtinkhcn.com.vn. 

- Phối hợp với Báo Bắc Giang xây dựng chuyên trang tháng 02/2024; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục KH&CN số tháng 02 năm 2024. 

- Thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ. 

-  Duy trì các hoạt động dịch vụ kiểm định, thử nghiệm theo nhu cầu của khách hàng. 

- Tiếp tục duy trì và triển khai các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch: số 239/KH-UBND ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Nâng cao 

năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai 

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Triển khai hỗ trợ 03 doanh nghiệp triển khai xây dựng, áp dụng chương 

trình đảm bảo đo lường. 

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Triển khai hoạt động ISO hành chính công: hướng dẫn UBND các xã, 

phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị cập nhật bằng chứng trên phần mềm. 

- Tham gia đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu của cơ quan 

liên quan (nếu có). 

- Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động thông báo và hỏi đáp về 
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hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Xử lý các Tin cảnh báo nhận được từ Văn 

phòng TBT Việt Nam. 

- Quản trị và cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử của 

Chi cục (bacgiang.tcvn.gov.vn); Xuất bản Bản tin TBT số 02/2024. 

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến và KHCN cơ sở 

- Công tác SHTT và sáng kiến: Tiếp nhận hồ sơ sáng kiến phạm vi đánh giá 

ảnh hưởng cấp tỉnh đợt 2 năm 2023. 

- Công tác KHCN cơ sở: 

+ Tổ chức họp các Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ 

sở thực hiện năm 2024. 

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp 

cơ sở kết thúc thời gian thực hiện. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 

-Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 (Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024) theo Luật, Nghị định 

hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra. 

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức, thực hiện pháp luật năm 2024. 

7. Một số công tác khác 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2024 

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ TTHC của Sở tại Trung 

tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng thời 

gian quy định. Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính phù hợp với công tác và 

nhiệm vụ được giao trên cơ sở tiết kiệm, có hiệu quả. 

- Họp định kỳ: Họp lãnh đạo Sở hàng tuần, họp giao ban định kỳ tháng 02/2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- pth@bacgiang.gov.vn; 

- dungtv_vpub@bacgiang.gov.vn; 

- ngantn_btgtu@bacgiang.gov.vn; 

- vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn; 

- ducbg.psa@gmail.com; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Ngọc Trung 

 

mailto:vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn


Phụ lục 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO UBND TỈNH,  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO THÁNG 01 NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-KHCN ngày ..…/..../2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT  Số/Ký hiệu VBCĐ Nội dung công việc Thời hạn 
Ngày hoàn 

thành 
Tiến độ Kết quả xử lý 

I ĐÃ THỰC HIỆN: 04 nhiệm vụ     

1  
30/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

V/v Kế hoạch thực hiện Biên bản 

Ghi nhớ số 245-BB/TUBG-TULS 

về việc triển khai các biện pháp phối 

hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh 

Bắc Giang và Lạng Sơn giai đoạn 

2023 -2025 và những năm tiếp theo 

15/1/2024 29/12/2023 Đúng hạn 
107//KH-KHCN 

Ngày 18/7/2023 

2  
31/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 221-

KL/TUBG-TUHD về việc đẩy mạnh 

thực hiện các nội dung phối hợp, 

liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc 

Giang và tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2023 -2025 

15/1/2024 3/1/2024  
373/BC-KHCN 

Ngày 14/12/2023 

3  
25/KH-UBND ngày 

24/5/2023 

V/v Kế hoạch thực hiện Biên bản 

Ghi nhớ số 234-BB/TUBG-TUTN 

về việc triển khai các biện pháp phối 

hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh 

Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2023 -2025 và những năm tiếp 

theo 

10/01/2024 29/12/2023  
1661//KHCN-VP 

Ngày 29/12/2023 

4  
1950/UBND-KGVX 

ngày 20/4/2023 

V/v áp dụng định mức chi tiêu thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 

996 và Đề án 100 

31/12/2023 29/12/2023  
1658/KHCN-TĐC 

Ngày 28/12/2023 
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II ĐANG THỰC HIỆN: 05 nhiệm vụ (trong hạn)     

1  
3797/UBND-KGVX 

Ngày 10/7/2023 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN ngày 

30/6/2023 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

  
Chưa đến 

hạn 
 

2  
2197/UBND-KGVX 

ngày 30/4/2023 

V/v nhân rộng và triển khai áp dụng 

công cụ công cụ 5S tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

31/12/2024  
Chưa đến 

hạn 
 

3  
25/KH-UBND 

Ngày 24/5/2023 

Kế hoạch thực hiện Biên bản Ghi 

nhớ số 234-BB/TUBG-TUTN về 

việc triển khai các biện pháp phối 

hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh 

Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2023 -2025 và những năm tiếp 

theo 

10/01/2025  
Chưa đến 

hạn 
 

4  
30/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 221-

KL/TUBG-TUHD về việc đẩy mạnh 

thực hiện các nội dung phối hợp, 

liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc 

Giang và tỉnh Hải Dương giai đoạn 

2023 -2025 

15/01/2025  
Chưa đến 

hạn 
 

5  
31/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

Kế hoạch thực hiện Biên bản Ghi 

nhớ số 245-BB/TUBG-TULS về 

việc triển khai các biện pháp phối 

hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh 

Bắc Giang và Lạng Sơn giai đoạn 

2023 -2025 và những năm tiếp theo 

15/01/2025  
Chưa đến 

hạn 
 

III  Chưa thực hiện: 0      
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